
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo số CV SBL Điểm PK KQPK ghi chú

1 Trần Đức Huy 31201025120 KTVM 297 online 5,5 5,5 không thay đổi 

2 Trần Bảo Ân 31191023090 TTHCM 325 online 2 2 không thay đổi 

3 Nguyễn Minh Vinh Quang 7701293321A Ngoại Ngữ 308 online 3,5 3,5 không thay đổi 

4 Nguyễn Trọng Nhân 7701290319A Ngoại Ngữ 308 online 1,5 2 GV chấm sót

5 Huỳnh Thị Xuân Trang 35191022020 kỹ năng nghe TATM 6 307 online 7,5 7,5 không thay đổi 

6 Vương Minh Trí 31181024974 Tiếng anh CN DL Và KS 311 online 7,5 7,5 không thay đổi 

7 Lê Nhật Tuấn 202107203 QTCL 330 27967 3 3 không thay đổi 

8 Nguyễn Thị Nhạn 31201022079 KTVM 298 online 7,5 7,5 không thay đổi 

9 Trần Thi Kim 31201025344 KTVM 299 online 5,5 5,5 không thay đổi 

10 Phan Lê Thảo Phương 31201022600 KTVM 300 online 7 7 không thay đổi 

11 Nguyễn Xuân Thắng 31201020877 KTVM 312 online 7 7 không thay đổi 

12 Phạm Thị Thủy Nguyên 31201022535 KTVM 313 27962 6,5 6,5 không thay đổi 

13 Ngô Thanh Trâm Anh 31201026388 KTVM 314 online 7,5 7,5 không thay đổi 

14 Đỗ Thị Thư 31201026996 KTVM 315 online 6 6 không thay đổi 

15 Lâm Hồng Phúc 31201022589 KTVM 317 online 7,5 7,5 không thay đổi 

16 Huỳnh Thị Kim Yến 31201025918 KTVM 318 online 6 6 không thay đổi 

17 Phạm Bá Khang 20204025 KT Vĩ mô 319 online 5,5 5,5 không thay đổi 

18 Nguyễn Công Quốc 31201020862 KTVM 322 online 7 7 không thay đổi 

19 Mai Nguyễn Hồng Vân 31201021669 KTVM 323 online 7 7 không thay đổi 

20 Phạm Nguyễn Quỳnh Chi 31201026006 KTVM 323 online 7 7 không thay đổi 

21 Nguyễn Trần Kiến Thức 31201021858 KTVM 324 online 7,5 7,5 không thay đổi 
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